      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527


	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi thịt lợn sinh học Organic Green Đại diện: 
Công Ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green, Ông Nguyễn Văn Chữ – Giám đốc
	KCN Quât Động, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0983106345
	Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn (được chứng nhận VietGAHP) tham gia ký kết hợp đồng chăn nuôi sử dụng thức ăn sinh học; sản phẩm được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng quy trình. Sản phẩm thịt lợn, thịt gà, xúc xích, giò... đã có mặt tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích với nhãn thịt lợn sinh học Organic Green.

	4
	Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Quốc Oai 

Đại diện: 
Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm, Ông Nguyễn Đình Tường – Giám đốc
	Thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.997426


	Quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 500 con lợn thương phẩm, hàng ngày cung cấp cho thị trường khoảng 400 kg thịt đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu “Thịt lợn sinh học Quốc Oai” thông qua các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng bếp ăn tại huyện Quốc Oai và một số quận nội thành. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng,  Hà Nội

ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX dịch vụ kinh doanh Đồng Thái

Đại diện: 
Ông Phùng Quốc Lượng
	Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 039.3990473
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau và củ khoai lang sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	3
	 Hợp tác xã rau quả Hồng Thái

Đại diện: 
Ông Lê Đức Trịnh
	Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982785291
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ Măng tây, cà chua, cà rốt, hành, tỏi, ớt, rau cải các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Hương Ngải

Đại diện: 
Ông Nguyễn Đỗ Ban
	Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0912020055
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ khoai tây, rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội

Đại diện: 
Ông Phạm Thanh Hùng – Giám đốc  
	Cụm 1, Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0913.921607   
	Công ty Cổ phần Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng sạch hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống xử lý và làm sạch trứng gia cầm bằng công nghệ hàng đầu Châu Âu. Công ty TNHH Ba Huân – Hà Nội có nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại Phúc Thọ – Hà Nội có quy mô 2ha, công xuất xử lý 65.000 trứng/giờ. Các sản phẩm đặc trưng của công ty như: Thịt gà, trứng gia cầm, xúc xích…

	2
	Trung tâm Giao dịch thực phẩm an toàn và dịch vụ Nông nghiệp An Việt

Đại diện: 
Ông Đỗ Hoàng Thạch – Giám đốc điều hành
	Tầng 1, Khu triển lãm Nông nghiệp, Số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0243.9993211; 0969815554
	Trung tâm trưng bày, giới thiệu và phân phối nông sản thực phẩm an toàn với hình thức liên kết giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng có sự giám sát quản lý chất lượng của đơn vị quản lý nhà nước. Đây là địa chỉ kết nối tin cậy cho mọi đối tượng khách hàng. Tại đây có sự tham gia hội tụ của trên 100 nhà sản xuất uy tín trong cả nước với các sản phẩm vùng miền đậm sắc tinh hoa Việt. Tất cả các sản phẩm đều đạt các tiêu chí Sạch – An toàn – Tươi ngon. Giá bán sản phẩm do nhà sản xuất quy định không qua trung gian nên luôn ổn định và hợp lý cho khách hàng. 

	3
	Công ty TNHH thuỷ sản Nguyễn Nghiêm

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Nghiêm – Giám đốc
	Số 16, Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 0904.773281
	Với thương hiệu “Đầu bếp Nguyễn Nghiêm” các sản phẩm uy tín, chất lượng từ lâu đã chiếm được lòng tin và sự yêu thích của những khách hàng khó tính khi thưởng thức nước mắm cổ truyền. Với dây chuyền sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Nguyễn Nghiêm đã có mặt trên toàn bộ các hệ thống siêu thị lớn nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội như: Big C, Fivimart, Intimex,… Ngoài ra Công ty không ngừng phát triển các loại sản phẩm chủ đạo là nước mắm mà còn thêm các sản phẩm khác như: chả cá, mắm tôm, dấm nếp, dấm gạo, tương ớt dầu cay, mắm tép chưng thịt... “Đầu bếp Nguyễn Nghiêm” luôn là sự yên tâm về chất lượng, là niềm tin của mọi gia đình.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SX  kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp Thọ An

Đại diện: 
Hoàng Văn Thưởng
	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0985.551.082
	HTX trồng Quả bưởi Diễn, quả chuối tây, quả chuối tiêu hồng, quả táo với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	 Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gia Lâm

Đại diện: 
Phạm Đức Ngà
	Xã Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 02438760035


	HTX trồng chuối tiêu hồng, chuối tây, bưởi diễn, cam đường, cam vinh với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	HTX NN Cổ Bi

Đại diện: 
Đỗ Văn Thường
	Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0982.389100
	HTX trồng chuối tiêu hồng, chuối tây với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	HTX NN Vân Nam

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thắng
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0912.881963
	HTX trồng chuối tiêu hồng, chuối tây với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị, 

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SXKD

	1
	Cửa hàng kinh doanh lương thực
Đại diện: 
Nguyễn Thị Nhung
	Cổng làng Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0983.929915

	Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	2
	Cửa hàng kinh doanh lương thực

Đại diện: 
Lưu Thị An
	Xóm Trại, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0914.861378


	Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	3
	Cửa hàng kinh doanh lương thực

Đại diện: 
Nguyễn Thúy Diệp
	Làng Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0982.121800


	Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	4
	Cửa hàng kinh doanh lương thực

Đại diện: 
Nguyễn Văn Vượng
	Làng Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0356561188

	Cửa hàng chuyên kinh doanh các loại gạo nếp, gạp rượu, gạp tẻ các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề

sản xuất,

kinh doanh

	1
	Nhóm hộ sản xuất rau an toàn thôn Lúa

Đại diện: 
Lê Thạc Bình
	Thôn Lúa, Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương

ĐT: 0979.347.768
	Chuyên sản xuất và kinh doanh Cải bắp, Súp lơ, Su hào với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Công ty Cổ phần rau, củ, quả Nhật Việt

Đại diện: 
Nguyễn Đình Thiệp
	Tính Ninh, Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

ĐT: 0985633818
	Chuyên sản xuất và kinh doanh Cải bắp, Súp lơ, Su hào với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Minh Đức

Đại diện: 
Phùng Thanh Mừng
	Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương

ĐT: 0985.137.329


	Chuyên sản xuất và kinh doanh Cải bắp, Súp lơ, Su hào với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Thái Bình

Đại diện: 
Nguyễn Bá Tập
	An Xá, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương

ĐT: 0975.181941
	Chuyên sản xuất và kinh doanh Hành lá, cà rốt với số lượng lớn, sản phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


Dự báo











